
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 SAU PHÚC KHẢO NĂM HỌC 2024-2025

STT HĐT SBD Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Văn 

SPK

Toán 

SPK
Anh SPK

Điểm sau 

xét
Ghi chú

1 HTK 060201 NGUYỄN TRẦN THU HIỀN Nữ 26/06/2009 Quảng Ngãi 6.75 5.25 1.3 25.30

2 HTK 060397 PHẠM THỊ TRÀ MY Nữ 11/09/2009 Quảng Ngãi 5.25 3.75 2.2 20.20

3 HTK 060594 ĐINH THỊ KIM SƯƠNG Nữ 05/05/2009 Quảng Ngãi 3.75 5 2.9 20.40

4 HTK 060130 PHAN HỮU DƯƠNG Nam 14/08/2009 Quảng Ngãi 4.75 4 2.6 20.1

5 HTK 060344 PHAN THANH THUỲ LINH Nữ 23/01/2009 Quảng Ngãi 5.5 3.75 1.6 20.1

6 HTK 060707 TRẦN QUANG TIẾN Nam 04/02/2009 Quảng Ngãi 4 5 2.1 20.1

7 HTK 060722 ĐỖ MAI PHƯƠNG TRÂM Nữ 02/12/2009 Quảng Ngãi 3.25 5.5 2.6 20.1

8 VNG 050033 NGUYỄN LÊ HOÀNG BÁCH Nam 02/08/2009 Quảng Ngãi 6.25 3.75 2.8 22.80

9 VNG 050228 LÊ DƯƠNG GIA HƯNG Nam 04/03/2009 Quảng Ngãi 4.25 5.50 3 22.50

10 VNG 050232 TRẦN KHẢI HƯNG Nam 10/03/2009 Quảng Ngãi 5.00 4.75 3.60 23.10

11 VNG 050342 NGUYỄN HOÀNG MỸ Nữ 03/12/2009 Quảng Ngãi 5.50 3.75 4.00 22.50

12 VNG 050712 PHẠM NHẬT VIN Nam 12/08/2009 Quảng Ngãi 5.25 4.25 4.00 23.00

13 LTĐ 110089 VÕ XUÂN DUY Nam 24/09/2009 Quảng Ngãi 5.25 5 2.3 22.8

DS này có  13 học sinh đề nghị xét duyệt gồm: DS này có  13 học sinh đề nghị xét duyệt gồm:

NV1 có 7 học sinh, điểm chuẩn 20,1; NV1 có 7 học sinh, điểm chuẩn 20,1;

NV2 có 6 học sinh, điểm chuẩn 22,4 NV2 có 6 học sinh, điểm chuẩn 22,4

Người lập danh sách HIỆU TRƯỞNG Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 7 năm 2024
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